
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 26 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:597 /QĐ-T06-P3 ngày 21/04/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Đặng Văn Sáng 22/06/1987 089087026910 24/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG 

NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM 

2  Phạm Thị Lê Na 16/09/1993 042193022822 05/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG 

NGHỆ TỰ ĐỘNG HẢI NAM 

3  Nguyễn Duy Luân 23/02/1983 079083021297 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và xuất 

nhập khẩu Savimex 

4  Huỳnh Công Thành 13/06/1964 079064024215 25/07/2024 Bộ Công an 
Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và xuất 

nhập khẩu Savimex 

5  Dương Hải Hiệp 25/12/1976 040076000890 26/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CAO SU PHƯỚC THÀNH 

6  Trương Thanh Phong 24/10/1992 075092001252 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THÉP VAS AN HƯNG TƯỜNG 

7  Đặng Thị Hồng Anh 25/09/1995 066195019708 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - Chi 

nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam - CTCP 

8  Đỗ Minh Quân 17/09/2001 066201012557 19/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - Chi 

nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam - CTCP 

9  Nguyễn Hồng Kiên 19/7/1978 001078038664 11/8/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương - Chi 

nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam - CTCP 

10  Lê Đình Cao 20/05/1996 042096003962 14/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương - Chi 

nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam - CTCP 

11  Nguyễn Tiến Thịnh 20/12/1987 070087010485 02/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Công ty CP Bột giặt Lix tại Bình Dương 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

12  Phạm Minh Đức 14/05/1989 089089000130 10/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Chi nhánh Công ty CP Bột giặt Lix tại Bình Dương 

13  Lưu Phước Thắng 12/09/1981 046081008995 04/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MẶT 

TRỜI PHÚ QUỐC TẠI ĐỊA TRUNG HẢI 

14  Lê Thị Mỹ Hằng 15/08/1993 091193020012 29/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MẶT 

TRỜI PHÚ QUỐC TẠI MŨI ÔNG ĐỘI 

15  Chung Nam Cường 15/12/1990 079090005493 27/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CHI NHÁNH RESANTIS VIỆT NAM - 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯỢC SÀI GÒN 

16  Lê Công Danh 26/03/1994 077094011196 12/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP 

CÁI MÉP 

17  Hoàng Minh Trí 30/12/1973 001073027961 09/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN 

THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

18  Đặng Văn Phi Hổ 22/04/1998 077098008232 03/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHARMACITY 

19  Phạm Duy Thái 15/04/1983 079083038390 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG CODUPHA 

20  Lê Phước Hậu 01/11/1986 079086011301 15/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG CODUPHA 

21  
Nguyễn Thị 

Bích 
Thuận 29/04/1985 058185005024 21/06/2023 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG CODUPHA 

22  Đàm Duy Khánh 25/10/1997 077097000815 02/07/2021 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT XL 

23  Nguyễn Trung Hải 15/9/1978 034078022684 06/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu 

khí Việt Nam 

24  Trịnh Bảo Linh 11/11/1997 025097009188 9/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu 

khí Việt Nam 

25  Nguyễn Duy Bình 15/5/1980 040080000845 21/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu 

khí Việt Nam 

26  Hoàng Minh Thư 10/4/1979 040079000819 19/4/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu 

khí Việt Nam 

27  Nguyễn Anh Tuấn 13/9/1988 049088000052 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu 

khí Việt Nam 

28  Vũ Quốc Huy 01/08/1976 033076013291 01/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu 

khí Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

29  Lương Tiến Dũng 19/6/1980 024080018470 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu 

khí Việt Nam 

30  Nguyễn Đình Nam 28/01/1993 045093003870 06/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY 

GROUP - CHI NHÁNH BẮC BÃI KHEM 

31  Lê Duy Hòa 09/06/1987 045087004504 13/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY 

GROUP - CHI NHÁNH BẮC BÃI KHEM 

32  Bùi Đăng Thoại 19/03/1990 052090006935 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN 

33  Đinh Tấn Hải 02/8/1995 052095008618 17/3/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN 

34  Vũ Tuấn Minh 02/10/1996 036096000315 03/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN 

35  Cao Sang 07/04/1994 052094019435 19/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN 

36  Lê Ngọc Trung Chánh 25/11/1979 086079004341 30/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN 

37  Nghiêm Xuân Công 26/03/1989 037089002113 05/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH AKZONOBEL VIỆT NAM 

38  Nguyễn Khắc Chính 10/04/1985 025085015557 14/04/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH Apparel Far Eastern 

(Vietnam) 

39  Trần Văn Sơn 31/10/1999 062099003019 26/12/2024 Bộ Công an 
Công ty TNHH Apparel Far Eastern 

(Vietnam) 

40  Nguyễn Hữu Thụy 14/07/1985 034085013264 19/06/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH Apparel Far Eastern 

(Vietnam) 

41  Lê Xuân Vương 02/05/1982 025082003575 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Apparel Far Eastern 

(Vietnam) 

42  Nguyễn Đức Thân 16/01/1981 042081016803 26/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Apparel Far Eastern 

(Vietnam) 

43  Trương Văn Dũng 14/03/1983 038083005809 17/02/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Apparel Far Eastern 

(Vietnam) 

44  Đào Nhật Tân 18/02/1998 056098006504 12/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Apparel Far Eastern 

(Vietnam) 

45  Thái Ngọc Ẩn 01/02/1989 074089004888 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Asia Packaging Industries 

Việt Nam 

46  Trần Tấn Lộc 19/03/2000 089200019105 18/03/2025 Bộ Công An 
Công ty TNHH Asia Packaging Industries 

Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

47  Phan Minh Trí 01/01/1991 089091023277 28/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Asia Packaging Industries 

Việt Nam 

48  Ngô Tấn Hưng 22/11/1999 089099003021 12/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Asia Packaging Industries 

Việt Nam 

49  Hồ Hữu Thọ 07/03/1986 083086004306 02/03/2026 Bộ Công An Công ty TNHH Bao bì Saphia 

50  Trịnh Công Anh Minh 10/09/1991 077091009550 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Becker Industrial Coatings 

Việt Nam 

51  Nguyễn Đức Thưởng 01/01/1985 034085003709 21/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Becker Industrial Coatings 

Việt Nam 

52  Phan Trường Giang 01/12/1990 082090007335 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH BEESCO VINA 

53  Nguyễn Hoàng Nam 05/10/1989 072089000133 13/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CAO SU VÀ NHỰA 

WANTAI VIỆT NAM 

54  Nguyễn Quốc Khánh 01/01/1990 072090017411 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CAO SU VÀ NHỰA 

WANTAI VIỆT NAM 

55  Hồ Văn Định 10/10/1986 046086001913 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Castrol BP Petco 

56  Võ Xuân Thị 10/11/1985 060085009926 19/09/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Castrol BP Petco 

57  Nguyễn Anh Hải 18/01/1984 079084039595 12/01/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CNS AMURA 

PRECISION 

58  Đặng Hà Nam Giang 24/10/1982 091082014400 04/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CNS AMURA 

PRECISION 

59  Nguyễn Trung Dũng 01/04/1974 025074004738 04/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH CNS AMURA 

PRECISION 

60  Nguyễn Hồng Đức 25/02/1973 079073021319 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH COHERENT VIỆT NAM 

(ĐỒNG NAI) 

61  Đỗ Quang Thăng 11/02/1988 034088012302 15/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH DỆT VẢI BUKWANG 

62  Đoàn Bá Dương 11/05/1998 038098005999 15/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Diamond Việt Nam 

63  Phạm Minh Hoàng 29/12/1989 079089009638 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH Điện tử Samsung HCMC 

CE Complex 

64  Nguyễn Phúc Thọ 10/02/2000 080200007509 11/02/2025 Bộ Công An 
CÔNG TY TNHH Điện tử Samsung HCMC 

CE Complex 

65  Nguyễn Hải Nam 09/11/1986 070086001903 30/07/2024 Bộ Công An CÔNG TY TNHH DREAM TEXTILE 

66  Phạm Phú Thanh 01/08/1983 049083014068 02/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH FREETREND 

INDUSTRIAL (VIỆT NAM) 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

67  Đặng Văn Thể 14/06/1979 033079004723 17/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH FREETREND 

INDUSTRIAL (VIỆT NAM) 

68  Nguyễn Phước Thiện 16/11/1994 054094009582 18/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH GREEN PLANET 

DISTRIBUTION CENTRE 

69  Phan Thanh Vang 07/10/1991 052091003563 17/01/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH GREEN PLANET 

DISTRIBUTION CENTRE 

70  Đặng Văn Thiện 02/04/1991 070091005154 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM 

71  Đinh Thị Mỹ Duyên 10/09/1993 042193009207 22/01/2024 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH KUMO VIỆT NAM 

72  Ngô Thị Thu Thảo 15/12/1994 070194008100 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH KWANG GUN 

TEXTILE VINA - CHI NHÁNH ĐỒNG 

NAI 

73  Nguyễn Vũ Ninh 27/10/1996 080096005941 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Vinh 

74  Huỳnh Đỗ Đăng Khoa 08/12/2001 082201014841 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Vinh 

75  Nguyễn Tấn Duy 09/03/2001 052201004485 05/02/2026 Bộ Công an Công Ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Song Nam 

76  Nguyễn Hồng Cà 21/10/1994 072094002687 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Song Nam 

77  Nguyễn Thành Luân 16/06/2000 054200005151 08/04/2025 BỘ CÔNG AN Công Ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Song Nam 

78  Trần Văn Tuyên 28/06/1982 070082001390 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH KYONG GI VINA 

79  Võ Thị Yến Nhi 24/11/1989 094189002595 14/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Maritime Silk Việt Nam 

80  Võ Thị Thanh Quỳnh 31/12/2001 064301008988 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH May Mặc Cheau Liang 

81  Đoàn Phượng Tuyền 20/10/1984 070184002116 21/11/2024 Bộ Công an CÔNG TY TNHH MAY MẶC DAR LON 

82  Trần Văn Cảnh 10/04/1997 042097004424 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH MAY MẶC DAR LON 

83  Nguyễn Nhựt Minh 19/07/1993 079093016654 16/01/2022 
Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET 

(VIỆT NAM) (Chi nhánh An Phú) 

84  
Trần Dương 

Thanh 
Huy 23/08/1981 079081023983 24/11/2022 

Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET 

(VIỆT NAM) (Chi nhánh An Phú) 

85  Trần Văn Thuân 03/04/1992 036092023236 14/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET 

(VIỆT NAM) (Chi nhánh Biên Hòa) 

86  Võ Đình Thảo 18/10/1983 075083009475 01/11/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET 

(VIỆT NAM) (Chi nhánh Biên Hòa) 

87  Hoàng Anh Tuấn 14/12/1973 036073010206 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET 

(VIỆT NAM) (Chi nhánh Hiệp Phú) 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

88  Vũ Châu Linh 02/05/1981 079081018304 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET 

(VIỆT NAM) (Chi nhánh Hiệp Phú) 

89  Phạm Tấn Phát 24/9/1992 060092001351 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET 

(VIỆT NAM) (Chi nhánh Hiệp Phú) 

90  Lê Thái Anh Duy 26/09/2002 079202022789 29/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET 

(VIỆT NAM) (Chi nhánh Hưng Phú) 

91  Nguyễn Thủy Ngân 24/04/1993 082093002359 12/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam 

(Chi nhánh siêu thị Bình Phú) 

92  Trần Tất Thịnh 08/06/1993 079093009820 29/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam 

(Chi nhánh siêu thị Bình Phú) 

93  Vũ Quang 02/11/1972 001072035922 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH một thành viên Phát triển 

Công viên phần mềm Quang Trung 

94  
Nguyễn Mai 

Quốc 
Tuấn 08/11/1985 079085013398 17/10/2025 Bộ Công An 

Công ty TNHH một thành viên Phát triển 

Công viên phần mềm Quang Trung 

95  Phạm Thị Hồng Cẩm 11/12/1985 082185023667 12/12/2025 Bộ Công An 
Công ty TNHH một thành viên Phát triển 

Công viên phần mềm Quang Trung 

96  Nguyễn Quốc Vẽ 19/07/1976 079076008288 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH một thành viên Phát triển 

Công viên phần mềm Quang Trung 

97  Mai Sỹ Nguyên 03/08/1978 038078005294 13/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH một thành viên Phát triển 

Công viên phần mềm Quang Trung 

98  Nguyễn Văn Nhân 16/06/1980 079080027771 20/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH một thành viên Phát triển 

Công viên phần mềm Quang Trung 

99  Đinh Thành Tú 10/01/1982 077082008938 30/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH một thành viên Phát triển 

Công viên phần mềm Quang Trung 

100  Nguyễn Minh Hoán 12/02/1998 036098002805 21/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH một thành viên Phát triển 

Công viên phần mềm Quang Trung 

101  Trần Bá Tâm 07/10/1970 034070027904 12/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN 

102  Lâm Văn An 07/07/1999 020099007892 19/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN 

103  Nguyễn Tiến Đạt 21/02/1996 068096008502 04/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH O-TA PRECISION 

INDUSTRY VIỆT NAM 

104  Trần Trung Quân 23/02/1982 060082000028 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẮC CẦU VỒNG A 

105  Đỗ Văn Thương 16/01/1979 052079020026 23/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TỦ BẢNG 

ĐIỆN HẢI NAM 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

106  Nguyễn Thanh Tâm 23/09/1997 074097002835 15/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH SILICON CARBIDE 

VIỆT NAM 

107  Lưu Minh Vương 06/4/1992 091092014111 31/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH SML VIỆT NAM 

108  Nguyễn Thanh Nhân 24/04/1993 089093015213 18/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH STARWAY VIỆT NAM 

109  Võ Ngọc Thiên Ân 01/5/1986 060086009489 25/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU SML 

VIỆT NAM 

110  Ngô Công Duy 24/03/1993 024093018891 24/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT KHẢI 

111  Lê Đình Gia Huy 16/09/2002 038202030983 05/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT KHẢI 

112  Nguyễn Minh Khánh 24/02/1978 079078004983 21/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH United Potteries Sài Gòn 

113  Nguyễn Duy Quân 10/09/1987 040087029454 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH United Potteries Sài Gòn 

114  Nguyễn Thái Dương 05/10/1998 070098009928 10/01/2025 Bộ Công an 
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM NEWISH 

TEXTILE 

115  Dương Tuấn Vũ 19/10/1990 070090011093 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH YAKJIN INTERTEX 

116  Nguyễn Ngọc Giang 22/03/1977 079077011960 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yakult Việt Nam 

117  Phạm Tấn Sang 27/01/1998 079098014527 25/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yakult Việt Nam 

118  Hồ Văn Tài 16/08/1996 040096007382 15/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long 

Sơn 

119  
Nguyễn Thị 

Thanh 
Nga 12/02/1987 066187003848 05/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG 3 

120  Trần Văn Sáng 29/05/2002 066202011105 31/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG 3 

121  Trần Văn Lâm 23/10/1975 036075028162 31/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện An Giang, Công ty Truyền 

tải điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc Gia 

122  Nguyễn Văn Lực 13/07/1980 038080019118 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện An Giang, Công ty Truyền 

tải điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc Gia 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

123  Đoàn Hoàng Long 23/08/1980 091080004376 19/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện An Giang, Công ty Truyền 

tải điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc Gia 

124  Mai Văn Tới 28/06/1984 087084011928 11/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện An Giang, Công ty Truyền 

tải điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc Gia 

125  Lư Đức Nhu 03/03/1987 091087001420 13/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện An Giang, Công ty Truyền 

tải điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc Gia 

126  Ngô Nam Phương 10/11/1989 091089013373 21/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện An Giang, Công ty Truyền 

tải điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc Gia 

127  Dương Văn Trường 01/01/1987 089087023547 12/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện An Giang, Công ty Truyền 

tải điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc Gia 

128  Nguyễn Lê Duy 25/02/2001 089201021466 23/02/2026 Bộ Công an 

Truyền tải điện An Giang, Công ty Truyền 

tải điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc Gia 

129  Bùi Thanh Danh 19/04/1996 093096008035 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện Cà Mau, Công ty Truyền tải 

điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc Gia 

130  Trần Chí Hiếu 01/01/1995 096095002154 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện Cà Mau, Công ty Truyền tải 

điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc Gia 

131  Nguyễn Hoàng Bào 29/3/2001 093201003426 27/01/2026 Bộ công an 

Truyền tải điện Cà Mau, Công ty Truyền tải 

điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc Gia 

132  Dương Hoàng Đĩnh 01/01/1991 096091011572 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện Cà Mau, Công ty Truyền tải 

điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc Gia 

133  Nguyễn Quốc Hội 28/10/1976 095076012298 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện Cà Mau, Công ty Truyền tải 

điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc Gia 

134  Trần Quang Khôi 04/01/1994 096094010132 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Truyền tải điện Cà Mau, Công ty Truyền tải 

điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc Gia 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

135  Trần Trọng Cần 24/03/1984 096084009728 15/11/2024 Bộ Công an 

Truyền tải điện Cà Mau, Công ty Truyền tải 

điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc Gia 

136  Phan Như Thuần 29/03/2001 096201011004 26/01/2026 Bộ Công an 

Truyền tải điện Cà Mau, Công ty Truyền tải 

điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc Gia 

137  Ngô Trung Thảo 27/07/1977 080077001583 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Tây Ninh) 

138  Ngô Trung Tín 08/06/1988 075088000026 23/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Tây Ninh) 

139  Dương Quốc Dũng 20/08/1991 072091010092 18/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Tây Ninh) 

140  Trần Văn Bền 20/04/1997 089097015211 24/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Tây Ninh) 

141  Tạ Xuân Chinh 27/11/1985 024085001549 10/09/2025 Bộ Công an 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Tây Ninh) 

142  Nguyễn Ngọc Khiêm 23/08/1991 014091010392 05/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Tây Ninh) 

143  Huỳnh Xuân Thương 25/07/1984 049084015311 19/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Tây Ninh) 

144  Trần Thanh Hải 13/10/1982 079082022340 12/08/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Đội sửa 

chữa thí nghiệm điện 4) 

145  Lê Đức Cường 18/08/1974 010074004788 28/09/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Đội sửa 

chữa thí nghiệm điện 4) 

146  Đỗ Hữu Trí 23/09/1978 079078015943 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

147  Phạm Văn Lý 21/03/1982 079082034912 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

148  Kha Chí Dũng 11/03/1983 077083002300 25/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

149  Hoàng Quốc Phong 20/08/1978 051078003085 22/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

150  Nguyễn Huỳnh Trí 27/06/1996 079096026103 12/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

151  Đặng Anh Việt 01/12/1978 079078023267 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

152  Quan Văn Mai Thịnh 05/12/1999 079099004188 26/08/2024 Bộ Công an 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

153  Quảng Hùng Nhựt 17/08/1998 072098003920 29/04/2024 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

154  Nguyễn Việt Khái 11/08/1996 095096009659 19/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

155  Lại Khánh Lương 10/07/1999 035099006929 08/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

156  Trịnh Đình Chương 12/08/1992 079092027777 10/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

157  Vũ Văn Phước 22/09/1980 030080012855 03/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

158  Đặng Nguyên Phú 16/10/1977 077077002137 22/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

159  Lê Xuân Định 20/08/1981 038081023946 18/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

160  Vũ Đức Thắng 09/08/1978 079078009139 26/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(truyền tải điện TP HCM 1) 

161  Nguyễn Văn Oanh 05/10/1978 038078032065 13/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(Chi nhánh Cần Thơ) 

162  Phạm Công Toàn 20/01/1976 092076005473 25/09/2022 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(Chi nhánh Cần Thơ) 

163  Nguyễn Hiếu Nhân 02/11/1977 086077013106 09/08/2021 

Cục CS QLHC về TTXH Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(Chi nhánh Cần Thơ) 

164  Trương Anh Khoa 12/11/1985 094085000184 01/10/2025 Bộ Công an 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(Chi nhánh Cần Thơ) 

165  Ngô Đăng Khoa 20/02/1980 096080012153 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(Chi nhánh Cần Thơ) 

166  Trần Văn Thiện 21/08/1988 093088011402 06/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(Chi nhánh Cần Thơ) 

167  Nguyễn Thanh Tâm 27/11/1990 093090009967 06/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

(Chi nhánh Cần Thơ) 

168  Trần Tấn Trực 17/07/1977 082077014105 18/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

 (Chi nhánh Vĩnh Long) 

169  Mai Hoàng Giang 17/10/1981 086081002428 27/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

 (Chi nhánh Vĩnh Long) 

170  Lê Văn Hùng 14/11/1978 082078027111 30/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Vĩnh Long) 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

171  Nguyễn Tứ Đức 11/07/1978 082078035326 08/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Vĩnh Long) 

172  Triệu Quốc Tuấn 20/09/1980 086080010428 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Vĩnh Long) 

173  Trương Minh Nhật 25/05/2004 084204000568 03/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Vĩnh Long) 

174  Mai Tấn Đạt 24/11/1993 086093000217 25/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Vĩnh Long) 

175  Phạm Hoàng Nam 10/02/1997 087097010986 27/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4 – Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia 

 (Chi nhánh Vĩnh Long) 

176  Nguyễn Hà Duy 02/06/1997 042097003056 20/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

177  Nguyễn Ngọc Lam 27/09/1974 038074013177 06/12/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

178  Nguyễn Văn Tín 27/03/1978 079078016358 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

179  Chu Hải Đăng 20/08/1987 040087033575 18/09/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

180  Lê Văn Thỏa 20/12/1988 038088001018 02/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

181  Bùi Như Tiến 10/07/1977 045077000536 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

182  Trần Văn Hoài Bảo 16/06/1997 045097002374 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

183  Đỗ Sun Fa 09/02/1996 080096013129 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

184  Nguyễn Lam Sơn 06/11/1983 068083001844 05/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

185  Phạm Hữu Thảo 01/01/1996 052096002948 19/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

186  Dương Đức Thành 06/04/1972 070072002238 24/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

187  Nguyễn Kim Khôi 12/09/1982 079082004348 31/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

188  Nguyễn Thủy Chung 18/06/1977 079077017021 08/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

189  Lê Đình Luân 23/08/1990 038090025464 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Truyền tải điện 4– Chi nhánh Tổng 

công ty truyền tải điện quốc gia (Chi nhánh 

Truyền tải điện TP HCM 2) 

190  Nguyễn Hữu Cường 24/09/1982 048082002687 24/04/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam – Chi nhánh Mỹ Phước 

191  Nguyễn Thị Hải 25/3/1985 040185002512 16/01/2025 Bộ Công an 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 

192  
Huỳnh Nguyễn 

Trung 
Tuyến 27/10/1984 079084035512 07/08/2024 Bộ Công an 

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 

193  Đặng Thanh Bình 20/05/1969 080069000294 14/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 

194  Đặng Chí Hiếu 27/12/1975 082075008684 22/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 

195  Võ Công Khanh 06/04/1968 079068013134 24/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 

196  Nguyễn Quốc Tuấn 16/11/1979 080079014969 02/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

197  Bùi Ngô Viết Dũng 02/01/1968 079068028330 01/12/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 

198  Chương Duy Khiêm 19/8/1972 079072028103 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 

199  Lưu Anh Nhựt 24/08/1992 080092017866 23/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 

200  Trần Anh Tứ 28/9/1971 083071000278 20/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 

201  Nguyễn Việt Hà 15/8/1979 079079030196 20/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 

Một thành viên 

202  Tô Đức Minh 01/06/1983 083083000406 14/09/2024 Bộ Công an 
Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè – Tổng công ty  

hóa dầu Petrolimex-CTCP 

203  Trần Quang Vinh 31/03/1979 092079011432 12/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Chi nhánh Công ty TNHH Mặt trời Phú 

Quốc tại Trung Bãi Khem 

Ấn định danh sách 203 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


